
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NGỌC PHỤNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND 

 

Ngọc Phụng, ngày       tháng 5 năm 2025 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 

Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa 

 

Căn cứ Quyết định số: 1351/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 

Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục 3 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh 

vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (có Danh 

mục kèm theo). 

UBND xã Ngọc Phụng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, các thôn và nhân dân trên địa bàn xã được biết để thực hiện. Giao Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã thực hiện niêm yết công khai, cán bộ, công 

chức xã, các cá nhân, tổ chức liên quan nghiên cứu, hướng dẫn người dân, doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng một cửa thông báo công khai;  

- Cán bộ, công chức xã;  

- Các cơ quan, đơn vị, thôn trên địa bàn;  

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hương 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày tháng 5 năm 2025 của UBND xã Ngọc Phụng) 
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

 

Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hòa giải tranh 

chấp đất đai 

(1.012812.H56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đơn yêu cầu hòa 

giải tranh chấp 

đất đai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

ngày 

18/01/2024. 

- Luật số 

43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh 

bất động sản số 

29/2023/QH15 

và Luật Các tổ 

chức tín dụng số 

32/2024/QH15. 

- Nghị định số 

102/2024/NĐ- 

CP ngày 
30/7/2024 của 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

     Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Đất đai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đối với 

trường hợp tặng 

cho quyền sử dụng 

đất cho Nhà nước 

hoặc cộng đồng 

dân cư hoặc mở 

rộng đường giao 

thông 

(1.012816.H56) 

10  ngày  làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đã đảm bảo tính 

đầy đủ, thống 

nhất theo quy 

định; không tính 

thời gian cơ 

quan có thẩm 

quyền xác định 

nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, 

thời gian thực 

hiện nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất, thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định, thời gian 

niêm yết công 

khai, đăng tin 

trên phương tiện 

thông  tin  đại 

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả 

của UBND cấp xã. 

- Địa chỉ nộp trực 

tuyến: 

https://dichvucong. 

thanhhoa.gov.vn 

(một phần) 

1. Phí thẩm định: Theo quy định tại Điều 8, Điều 18 Chương I Nghị 

quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh Thanh 

Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 20, cụ thể: 

a. Các trường hợp được miễn, giảm nộp phí: 

- Miễn phí đối với các đối tượng sau: 

+ Người khuyết tật và người già (không nơi nương tựa). 

+ Hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

+ Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sỹ; người hoạt động cách 

mạng bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh; bệnh binh; Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng 

chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

+ Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức hiến tặng đất nhằm mục đích xây dựng 

các công trình phúc lợi cho xã hội. 

+ Hộ gia đình bị tác động bởi thiên tai lũ lụt làm lở đất, mất đất. 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai do thay đổi địa 

chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất do chính sách nhà nước về sắp xếp, sáp 

nhập đơn vị hành chính hoặc các chính sách nhà nước khác có liên 

quan. 

- Đối tượng được giảm nộp phí: 

+ Giảm 10% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc thành phố, thị 

xã và thị trấn thuộc các huyện đồng bằng. 

+ Giảm 20% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã đồng bằng thuộc 

huyện và các thị trấn thuộc huyện miền núi. 

+ Giảm 30% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc các huyện 

miền núi. 

- Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

ngày 18/01/2024; 

- Luật số 

43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh 

bất động sản số 

29/2023/QH15 

và Luật Các tổ 

chức tín dụng số 

32/2024/QH15. 

- Nghị định số 

101/2024/NĐ- 

CP ngày 

29/7/2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều tra 

cơ bản đất đai; 

đăng  ký,  cấp 

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

  chúng, thời gian 

thực hiện thủ tục 

chia thừa kế 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất đối 

với trường hợp 

thực hiện thủ tục 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

mà người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất chết 

trước khi trao 

Giấy chứng 

nhận. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực  hiện 

 b. Mức thu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch 

vụ công trực tuyến theo quy định của Nhà nước được giảm hoặc giảm 

thêm (trong trường hợp đã được giảm theo Quy định này) 30% mức 

thu phí đến hết ngày 31/12/2025. 

2. Lệ phí: Theo quy định tại Điều 21, Điều 24 Chương II Nghị quyết 

số 28/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa 

khóa XVIII, kỳ họp thứ 20, cụ thể: 

a. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí: 

- Người khuyết tật và người cao tuổi (không nơi nương tựa). 

- Hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sỹ; người hoạt động cách 

mạng bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh; bệnh binh; Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng 

chiến; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất và 

Hệ thống thông 

tin đất đai. 

- Nghị quyết số 

28/2024/NQ- 

HĐND ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Thanh Hóa khóa 

XVIII, kỳ họp 

thứ 20. 

 

Nội dung 

 

Đơn vị tính 

Mức thu (đồng) 

Đất Tài sản 
Đất và 

tài sản 

Chứng nhận biến động đất đai 

-  Chứng  nhận 

biến động đất đai 

thực hiện cấp 

mới Giấy chứng 

nhận 

 

Hồ sơ/Giấy 

chứng nhận/ 

Thửa đất 

 

 

320.000 

 

 

430.000 

 

 

510.000 

- Chứng nhận 

biến động đất đai 

không thực hiện 

cấp  mới Giấy 

chứng nhận 

 

Hồ sơ/Giấy 

chứng nhận/ 

Thửa đất 

 

 

190.000 

 

 

260.000 

 

 

310.000 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

  được tăng thêm 

10 ngày làm 

việc. 

(Trường hợp 

thửa đất chưa 

được Giấy 

chứng nhận, 

thực hiện thủ tục 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu). 

 - Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức hiến tặng đất nhằm mục đích xây dựng 

các công trình phúc lợi cho xã hội. 

- Hộ gia đình bị tác động bởi thiên tai lũ lụt làm lở đất, mất đất. 

- Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 

19/10/2009 (là ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 

của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi 

hành) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. 

- Miễn lệ phí đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về 

đất đai do thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất do chính sách 

nhà nước về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính hoặc các chính sách 

nhà nước khác có liên quan. 

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông 

thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị 

xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không 

được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận. 

b. Mức thu: 
Đơn vị tính: Đồng 

 

 
 

STT 

 

Nội dung 

 

Mức thu 

 

1 Chứng nhận đăng ký biến động về 

đất đai 

28.000 

2 Trích lục bản đồ, văn bản, số liệu 

hồ sơ địa chính 

15.000 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

    Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch 

vụ công trực tuyến theo quy định của Nhà nước được giảm hoặc giảm 

thêm (trong trường hợp đã được giảm theo Quy định này) 30% mức 

thu lệ phí đến hết ngày 31/12/2025. 

* Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất, đo tài sản gắn liền với 

đất: Mức thu theo Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng 

tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

*Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh 

lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo 

quy định của Luật Đất đai 2024; người sử dụng đất không phải trả chi 

phí đối với trường hợp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất 

không thông qua 

đấu giá, không đấu 

thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất 

đối với cá nhân là 

cán bộ, công chức, 

viên chức, sĩ quan 

tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công chức quốc 

phòng, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng, sĩ quan, hạ 

sĩ quan, công nhân 

công an, người làm 

công tác cơ yếu và 

- 85 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

(Không bao gồm 

thời gian giải 

quyết của cơ 

quan có chức 

năng quản lý đất 

đai về xác định 

giá đất cụ thể 

theo quy định; 

thời gian giải 

quyết của cơ 

quan có thẩm 

quyền về khoản 

được trừ vào tiền 

sử dụng đất, tiền 

thuê đất theo 

quy định; 

 

 

 

 

 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả 

của UBND cấp xã. 

- Địa chỉ nộp trực 

tuyến: 

https://dichvucong. 

thanhhoa.gov.vn 

(một phần) 

1. Phí thẩm định: Theo quy định tại Điều 8, Điều 18 Chương I Nghị quyết 

số 28/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 

XVIII, kỳ họp thứ 20, cụ thể: 

a. Các trường hợp được miễn, giảm nộp phí: 

- Miễn phí đối với các đối tượng sau: 

+ Người khuyết tật và người già (không nơi nương tựa). 

+ Hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

+ Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sỹ; người hoạt động cách mạng 

bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh; bệnh binh; Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng. 

+ Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức hiến tặng đất nhằm mục đích xây dựng 

các công trình phúc lợi cho xã hội. 

+ Hộ gia đình bị tác động bởi thiên tai lũ lụt làm lở đất, mất đất. 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai do thay đổi địa chỉ 

thường trú, địa chỉ thửa đất do chính sách nhà nước về sắp xếp, sáp nhập 

đơn vị hành chính hoặc các chính sách nhà nước khác có liên quan. 
- Đối tượng được giảm nộp phí: 

- Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

ngày 18/01/2024; 

- Luật số 

43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh 

bất động sản số 

29/2023/QH15 

và Luật Các tổ 

chức tín dụng số 

32/2024/QH15. 

- Nghị định số 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

 người làm công tác 

khác trong tổ chức 

cơ yếu hưởng 

lương từ ngân sách 

nhà nước mà chưa 

được giao đất ở, 

nhà ở; giáo viên, 

nhân viên y tế đang 

công tác tại các xã 

biên giới, hải đảo 

thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn nhưng chưa 

có đất ở, nhà ở tại 

nơi công tác hoặc 

chưa được hưởng 

chính sách hỗ trợ 

về nhà ở theo quy 

định của pháp luật 

về nhà ở; cá nhân 

thường trú tại xã 

mà không có đất ở 

và chưa được Nhà 

nước giao đất ở 

hoặc chưa được 

hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo 

quy định của pháp 

luật về nhà ở; cá 

thời  gian  giải 

quyết của cơ 

quan thuế về xác 

định đơn giá 

thuê đất, số tiền 

sử dụng đất, tiền 

thuê đất phải 

nộp, miễn, giảm, 

ghi nợ tiền sử 

dụng đất, tiền 

thuê đất, phí, lệ 

phí theo quy 

định; thời gian 

thực hiện nghĩa 

vụ tài chính của 

người sử dụng 

đất; thời gian 

người sử dụng 

đất thỏa thuận 

để thực hiện tích 

tụ đất nông 

nghiệp, góp 

quyền sử dụng 

đất, điều chỉnh 

lại đất đai; thời 

gian trích đo địa 

chính thửa đất; 

thời hạn Hội 

đồng xét duyệt 

cá nhân đủ điều 

kiện giao đất 

không  đấu giá 

 + Giảm 10% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc thành phố, thị xã 

và thị trấn thuộc các huyện đồng bằng. 

+ Giảm 20% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã đồng bằng thuộc huyện 

và các thị trấn thuộc huyện miền núi. 

+ Giảm 30% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc các huyện miền 

núi. 

b. Mức thu: 

102/2024/NĐ- 

CP ngày 

30/7/2024 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 

28/2024/NQ- 

HĐND   ngày 

10/7/2024  của 

HĐND tỉnh 

Thanh Hóa khóa 

XVIII, kỳ họp 

thứ 20. 

  

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Mức thu (đồng) 

Đất Tài sản 
Đất và 

tài sản 

1. Cấp lần đầu 

- Trường hợp cấp Hồ sơ/Giấy    

riêng từng thửa đất 

hoặc tài sản hoặc cả 

chứng 

nhận/ 
500.000 500.000 610.000 

đất và tài sản Thửa đất    

- Trường hợp nhiều     

thửa đất hoặc tài sản     

trong một thửa đất     

lập chung trong 1 hồ 

sơ và cấp chung 1 

Giấy chứng  nhận, 

Thửa đất 

hoặc tài sản 

 

150.000 

 

150.000 

 

180.000 

thu thêm mỗi thửa     

đất hoặc tài sản tăng     

thêm     

Cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến theo quy định của Nhà nước được giảm hoặc giảm thêm (trong 

trường hợp đã được giảm theo Quy định này) 30% mức thu phí đến hết 

ngày 31/12/2025. 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

 nhân thường trú tại 

thị trấn thuộc vùng 

có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn mà 

không có đất ở và 

chưa được Nhà 

nước giao đất ở 

(1.012780.H56) 

quyền sử dụng 

đất theo quy 

định của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh). Trong đó 

thời gian cụ thể 

của từng bước 

thủ tục như sau: 

+ Thời hạn Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã thành lập 

Hội đồng xét 

duyệt giao đất 

không đấu giá 

quyền sử dụng 

đất là 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc 

thời hạn nộp đơn 

xin giao đất; 

+ Thời hạn Hội 

đồng xét duyệt 

cá nhân đủ điều 

kiện giao đất 

không đấu giá 

quyền sử dụng 

đất theo quy 

định của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh; 

+ Thời hạn Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã lập hồ sơ 

 2. Lệ phí: Theo quy định tại Điều 21, Điều 24 Chương II Nghị quyết số 

28/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 

XVIII, kỳ họp thứ 20, cụ thể: 

a. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí: 

- Người khuyết tật và người cao tuổi (không nơi nương tựa). 

- Hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sỹ; người hoạt động cách mạng 

bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh; bệnh binh; Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ 

Việt Nam Anh hùng. 

- Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức hiến tặng đất nhằm mục đích xây dựng các 

công trình phúc lợi cho xã hội. 

- Hộ gia đình bị tác động bởi thiên tai lũ lụt làm lở đất, mất đất. 

- Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 19/10/2009 (là 

ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy 

định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành) mà có nhu cầu cấp đổi 

giấy chứng nhận. 

- Miễn lệ phí đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai do thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất do chính sách nhà nước 

về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính hoặc các chính sách nhà nước 

khác có liên quan. 

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông 

thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ 

phí cấp giấy chứng nhận. 

b. Mức thu: 
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Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

  theo  quy  định 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

trình Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện nơi có đất 

là 10 ngày kể từ 

ngày xác định 

được cá nhân đủ 

điều kiện giao 

đất; 

+ Thời hạn Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện giao 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp huyện 

chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan thẩm định 

hồ sơ giao đất 

đối với từng cá 

nhân là 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ; 

+ Thời hạn Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã hoàn 

thiện hồ sơ gửi 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

 Đơn vị tính: Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến theo quy định của Nhà nước được giảm hoặc giảm thêm (trong 

trường hợp đã được giảm theo Quy định này) 30% mức thu lệ phí đến hết 

ngày 31/12/2025. 

* Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất, đo tài sản gắn liền với đất: 

Mức thu theo Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

 

Nội dung Mức thu 

1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

Cấp lần đầu giấy chứng nhận bao gồm cả đất và 
tài sản trên đất 

100.000 

2. Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà 

và tài sản gắn liền với đất) 

Cấp lần đầu 40.000 

3. Trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa 
chính 

15.000 

 

  

 

  

 

  

  

 



10 
 

 

 

Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

  đai cấp huyện để 

trình Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện ban hành 

quyết định giao 

đất cho cá nhân 

đủ điều kiện là 

15 ngày kể từ 

ngày có báo cáo 

kết quả thẩm 

định hồ sơ của 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp huyện. 

- Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

được tăng thêm 

10 ngày. 
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